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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2022 - 2023 

 
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

I Tổng số 405  8 100 295 10   354 42 9 

1 
Giảng viên cơ hữu 

theo ngành 
368  8 93 268 7   323 36 9 

a Khối ngành I            

b Khối ngành II            

c Khối ngành III 311  8 83 221 7   272 31 8 

 Bất động sản 14   1 12 1   13 1  

 
Công nghệ tài 

chính 5   1 4    5   

 
Hệ thống thông tin 

quản lý 20   3 16 1   19 1  

 Kế toán 34  1 6 26 2   27 6 1 

 
Kinh doanh quốc 

tế  49  1 19 30    46 2 1 

 Luật kinh tế 5   1 4    4 1  

 Marketing 56  1 13 41 2   49 6 1 

 
Quản trị kinh 

doanh 62  2 15 46 1   55 5 2 

 
Tài chính - Ngân 

hàng 66  3 24 42    54 9 3 

d Khối ngành IV            

đ Khối ngành V            

e Khối ngành VI            

 g Khối ngành VII 57   10 47    51 5 1 

 Kinh tế 8   2 6    6 2  

 Ngôn ngữ Anh 21   2 19    21   

 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 6   
2 

4    5 1  

 Quản trị khách sạn 15   2 13    14 1  

 

Quản trị nhà hàng 

và Dịch vụ ăn 

uống 3   

1 

2    3   



2 

 

 

 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

 Toán kinh tế 4   1 3    2 1 1 

2 
Giảng viên cơ hữu 

môn chung 37   
7 

27 3   31 6  

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành giảng dạy 

1 Khối ngành I      

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III      

  Hồ Thủy Tiên 26/11/1969 Nữ 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Mỹ Linh 06/10/1974 Nữ 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phan Thị Hằng Nga 10/10/1977 Nữ 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Việt Hồng Anh 11/05/1990 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Quỳnh Châu 06/03/1975 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Lê Trung Đạo 27/01/1972 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Thị Diện 28/04/1967 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Lê Thị Thúy Hằng 19/11/1983 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Ngô Thái Hưng 03/01/1983 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Cao Tấn Huy 16/09/1985 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Đức Huy 28/03/1985 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thế Khang 21/11/1977 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Trần Xuân Linh 21/04/1986 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Quang Minh 23/01/1982 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Thị Thanh Nga 06/06/1987 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Thị Kim Oanh 29/05/1988 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Bùi Hữu Phước 24/02/1959 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Lê Quốc Thành 30/01/1973 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Văn Thuận 11/05/1962 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Ngô Văn Toàn 25/11/1985 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Bùi Ngọc Toản 04/03/1988 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Thủy Tú 07/05/1985 Nữ   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Đình Tướng 17/10/1978 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Quốc Việt 28/02/1970 Nam   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Võ Huệ Anh 08/09/1983 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phan Đặng Bảo Anh 27/10/1991 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 
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STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành giảng dạy 

  Nguyễn Thị Kim Ba 05/01/1980 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Mậu Bá Đăng 12/06/1982 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Hằng Diệu 16/06/1989 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Dương Phùng Đức 31/07/1973 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Xuân Dũng 20/02/1990 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Vũ Duy 16/05/1987 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phan Thanh Giản 12/10/1962 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Võ Thị Thu Hà 07/09/1987 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Lê Trường Hải 10/09/1983 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Lê Võ Đại Hải 15/08/1992 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Dương Thị Thu Hiền 21/10/1984 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Thanh Hiền 04/01/1988 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thu Hiền 27/03/1975 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Hoa 11/04/1977 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Ngọc Hoàng 22/08/1980 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Vũ Thị Thanh Hương 05/12/1979 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Đỗ Khoa 05/02/1989 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/11/1982 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Ngọc Loan 24/08/1981 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Lê Hà Thanh Na 25/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Huỳnh Nam 15/06/1973 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Tố Nga 26/02/1985 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Thị Quỳnh Nga 23/10/1979 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Lê Thị Mỹ Ngân 12/11/1989 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Bảo Ngọc 25/05/1988 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Thị Nguyện 11/01/1990 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Bằng Phi 19/01/1975 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Văn Phong 26/08/1965 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Vũ Văn Quế 14/07/1972 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Phú Quốc 01/01/1969 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Anh Sơn 27/03/1971 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Vũ Thân 15/07/1986 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Thị Phương Thanh 25/03/1990 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Trần Thị Huyền Trang 12/06/1989 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Thanh Truyền 06/08/1988 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Bùi Kim Tú 19/07/1987 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Nguyễn Ngọc Tuyền 11/05/1965 Nam   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Hoàng Tôn Thanh Uyên 19/12/1978 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phạm Huỳnh Lan Vi 14/05/1973 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

  Phan Ngọc Yến Xuân 09/01/1989 Nữ   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 
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STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành giảng dạy 

  Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư 29/06/1966 Nữ 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Văn Bổn 02/07/1976 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Mai Xuân Đào 01/11/1978 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Phạm Ngọc Dưỡng 10/09/1969 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Tuấn Duy 23/12/1984 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Lê Thị Giang 25/03/1980 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Trần Nguyễn Khánh Hải 26/06/1987 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Xuân Hiệp 20/04/1966 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Hà Minh Hiếu 11/07/1980 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Bùi Thị Hoa 01/09/1984 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thanh Hùng 01/11/1976 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Lê Quang Huy 03/08/1984 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nông Thị Như Mai 17/12/1983 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Hoàng Sĩ Nam 05/01/1983 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Trần Đình Phụng 18/06/1989 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Tú 21/01/1971 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Bùi Thanh Tùng 09/12/1986 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Túy 19/09/1980 Nữ   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Văn Tuyên 31/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Tuyết Anh 10/08/1980 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Trần Tú Anh 13/01/1986 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Khưu Minh Đạt 15/12/1972 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Diễm 12/11/1983 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Gia Định 21/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Thùy Giang 01/11/1983 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Trần Thị Trà Giang 20/04/1986 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Đoàn Nam Hải 03/01/1976 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Lê Thị Ngọc Hạnh 27/06/1986 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Phạm Thị Thu Hiền 25/08/1979 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Phạm Việt Huy 16/11/1979 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Huyền 12/08/1986 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/08/1989 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Phan Trí Kiên 15/10/1981 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Dương Thị Phương Liên 08/11/1975 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Bùi Thị Tố Loan 28/08/1980 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Cẩm Loan 26/06/1979 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Phạm Gia Lộc 22/11/1986 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thị Tuyết Mai 24/02/1990 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Trần Thị Ngọc Phương 27/07/1991 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Hà Đức Sơn 07/11/1975 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  
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STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành giảng dạy 

  Nguyễn Thị Hương Thảo 07/12/1989 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Lê Thị Thủy 10/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Tạ Hoàng Thùy Trang 12/01/1982 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Hồ Thúy Trinh 31/03/1984 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Đàm Đức Tuyền 19/09/1968 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Phạm Thanh Vân 08/06/1991 Nam   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Thái Thị Tường Vi 19/09/1981 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Trương Thị Thúy Vị 15/10/1989 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Kim Vui 22/08/1981 Nữ   Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  

  Nguyễn Thanh Nhã 27/03/1980 Nữ   Tiến sĩ Bất động sản 

  Nguyễn Thị Thanh Châu 12/06/1985 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Hoàng Tuấn Dũng 03/02/1989 Nam   Thạc sĩ Bất động sản 

  Lê Nữ Diễm Hương 09/02/1982 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Đặng Hòa Kính 13/04/1988 Nam   Thạc sĩ Bất động sản 

  Lê Minh Phương Mai 26/01/1982 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Nguyễn Chí Nguyên 20/04/1986 Nam   Thạc sĩ Bất động sản 

  Nguyễn Thị Quý 20/08/1983 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Nguyễn Quý Thắng 28/10/1973 Nam   Thạc sĩ Bất động sản 

  Mai Thị Thanh Trà 22/08/1986 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Lê Thị Minh Trang 15/12/1995 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Phan Thị Sao Vi 17/04/1982 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Võ Thị Hoàng Vi 08/05/1991 Nữ   Thạc sĩ Bất động sản 

  Trịnh Văn Hợp 22/04/1986 Nam   Đại học Bất động sản 

  Nguyễn Minh Phúc 02/06/1987 Nam   Tiến sĩ Công nghệ tài chính 

  Nguyễn Xuân Bảo Châu 14/03/1988 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ tài chính 

  Trần Đăng Khoa 14/11/1992 Nam   Thạc sĩ Công nghệ tài chính 

  Dương Thị Thùy Liên 04/03/1988 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ tài chính 

  Chu Thị Thanh Trang 09/04/1986 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ tài chính 

  Trương Thành Công 10/01/1980 Nam   Tiến sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Tôn Thất Hòa An 10/07/1962 Nam   Tiến sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Võ Thị Bích Khuê 25/05/1982 Nữ   Tiến sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Nguyễn Thanh Bình 02/03/1983 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Nguyễn Huy Khang 03/01/1974 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Nguyễn Thị Trần Lộc 02/10/1984 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Thái Thị Ngọc Lý 23/04/1982 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Lâm Hoàng Trúc Mai 06/09/1987 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt 21/10/1988 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Nguyễn Quốc Thanh 23/06/1978 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Lê Thị Bích Thảo 21/09/1989 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Lê Thị Kim Thoa 20/10/1979 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Nguyễn Thị Thoa 31670 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 
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STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành giảng dạy 

  Trương Đình Hải Thụy 14/01/1974 Nữ   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Huỳnh Ngọc Thành Trung 31/05/1976 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Bùi Mạnh Trường 07/04/1979 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Nguyễn Thanh Trường 12/12/1971 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Trần Minh Tùng 17/03/1978 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Trần Mạnh Tường 18/05/1974 Nam   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý 

  Phạm Thị Minh Thúy 04/06/1982 Nữ   Đại học Hệ thống thông tin quản lý 

  Phạm Tiến Đạt 17/03/1980 Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kế toán 

  Ngô Nhật Phương Diễm 15/12/1978 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

  Dương Hoàng Ngọc Khuê 01/06/1980 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

  Ngô Thị Mỹ Thúy 01/09/1973 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

  Trần Hồng Vân 28/02/1977 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

  Lương Thị Thanh Việt 25/02/1977 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

  Võ Thị Trúc Đào 01/09/1988 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Diên Duẩn 02/03/1978 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Thị Nga Dung 03/10/1986 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Lê Hải Mỹ Duyên 20/01/1990 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Minh Hằng 22/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Thị Minh Hằng 28/02/1984 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Thái Trần Vân Hạnh 28/01/1977 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Mai Thanh Hiền 31/07/1979 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Thị Huyền 21/08/1969 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Phan Thị Huyền 16/08/1985 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Trần Thị Phương Lan 28/01/1975 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Trương Thị Mỹ Liên 15/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Lê Quang Mẫn 22/02/1975 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

  Trần Thị Nguyệt Nga 28/01/1984 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Trương Thảo Nghi 14/10/1989 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Phan Thị Bích Ngọc 17/01/1981 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Vương Thị Thanh Nhàn 15/01/1985 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Thị Bích Nhi 20/08/1982 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Thị Kiều Oanh 24/12/1991 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Thị Ngọc Oanh 28/11/1991 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Đỗ Mạnh Thắng 16/11/1994 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

  Phạm Thị Xuân Thảo 16/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Nguyễn Hà Minh Thi 24/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Ung Hiển Nhã Thi 20/02/1988 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Chu Thị Thương 06/10/1984 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

  Lê Văn Tuấn 25/08/1977 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

  Ngô Quảng Biên 24/09/1976 Nam   Đại học Kế toán 
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  Từ Quốc Phong 20/04/1977 Nam   Đại học Kế toán 

  Tô Thị Đông Hà 20/07/1974 Nữ   Tiến sĩ Luật kinh tế 

  Trần Văn Bình 20/09/1972 Nam   Thạc sĩ Luật kinh tế 

  Phạm Thị Nguyệt Sương 29/10/1981 Nữ   Thạc sĩ Luật kinh tế 

  Nguyễn Thị Thái Thuận 10/11/1978 Nữ   Thạc sĩ Luật kinh tế 

  Kinh Thị Tuyết 23/06/1974 Nữ   Thạc sĩ Luật kinh tế 

  Đặng Văn Mỹ 07/02/1967 Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Marketing 

  Nguyễn Thị Kim Chi 04/07/1975 Nữ   Tiến sĩ Marketing 

  Dư Thị Chung 09/05/1986 Nữ   Tiến sĩ Marketing 

  Trần Xuân Hằng 29/10/1988 Nữ   Tiến sĩ Marketing 

  Nguyễn Văn Hiến 20/02/1962 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Hồ Thị Lam 04/07/1989 Nữ   Tiến sĩ Marketing 

  Lê Thị Ngọc Lan 19/05/1979 Nữ   Tiến sĩ Marketing 

  Nguyễn Quyết 24/05/1979 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Trần Kim Thanh 14/05/1957 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Tạ Văn Thành 20/12/1972 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Nguyễn Kim Quốc Trung 13/02/1985 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Nguyễn Xuân Trường 02/10/1967 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Nguyễn Anh Tuấn 01/06/1975 Nam   Tiến sĩ Marketing 

  Huỳnh Trị An 03/02/1983 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Phạm Thị Vân Anh 01/10/1977 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Ngọc Bích 22/9/1995 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Hoàng Chi 24/10/1968 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Thị Xuân Chi 20/03/1983 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Võ Thị Anh Đào 10/09/1979 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Tô Thị Hồng Gấm 24/07/1984 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Thái Hà 13/10/1986 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Ngọc Hạnh 22/11/1979 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Phan Thị Hiền 19/11/1980 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Thị Hồng Hoa 13/01/1994 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Phan Thị Hương 17/06/1984 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Trần Nam Hương 10/09/1967 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Ngọc Võ Khoa 25/05/1990 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Lại Thị Tuyết Lan 19/12/1980 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Duy Minh 19/02/1978 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Trần Nhật Minh 22/11/1975 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Trịnh Thị Hồng Minh 02/09/1988 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Trần Thị Mơ 12/06/1976 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Phương Nam 31/05/1985 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Mai Nguyễn Hoàng Ngân 07/09/1999 Nữ   Thạc sĩ Marketing 
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  Trần Nhân Nghĩa 17/03/1986 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Thị Minh Ngọc 01/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Ninh Đức Cúc Nhật 14/08/1987 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Nam Phong 02/01/1985 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Thái Kim Phong 20/05/1977 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Đặng Huỳnh Phương 15/10/1989 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Phạm Thị Lan Phương 11/05/1994 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Huỳnh Như Quang 23/08/1966 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Phan Văn Quang 05/05/1990 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Trần Thị Siêm 20/07/1980 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Ngô Vũ Quỳnh Thi 08/08/1979 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Ngô Quang Thịnh 19/05/1981 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Lâm Ngọc Thùy 14/04/1985 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Trần Phạm Trác 13/11/1974 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Ngọc Bích Trâm 13/02/1988 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Ngô Minh Trang 26/02/1974 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Phạm Thị Thùy Trang 20/07/1975 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Nguyễn Đông Triều 03/04/1983 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Hồ Thanh Trúc 11/01/1987 Nữ   Thạc sĩ Marketing 

  Trần Văn Trung 15/08/1977 Nam   Thạc sĩ Marketing 

  Chu Hoài Lâm 01/11/1999 Nam   Đại học Marketing 

  Nguyễn Văn Phúc 10/06/1997 Nam   Đại học Marketing 

  Nguyễn Minh Ngọc 29/11/1972 Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Huỳnh Thị Thu Sương 02/04/1974 Nữ 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Phạm Hồng Hải 09/10/1978 Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Phi Hoàng 09/09/1974 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Vĩnh Hoàng 31/07/1975 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thanh Long 15/12/1963 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Phạm Thị Ngọc Mai 15/07/1978 Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Nhân Phúc 18/11/1979 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Hoàng Thu Thảo 06/11/1988 Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Tô Anh Thơ 21/01/1989 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Đức Thuận 19/11/1971 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Hồ Xuân Tiến 24/12/1977 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Bảo Trung 04/04/1969 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Vũ Hồng Vân 08/04/1981 Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Văn Vẹn 25/04/1974 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

  Phạm Thị Trâm Anh 14/10/1973 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Hải Bình 10/04/1978 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Võ Thị Kim Cúc 27/10/1989 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
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  Trần Nguyễn Kim Đan 11/09/1979 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Đoàn Quang Định 18/07/1977 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Đặng Thị Thùy Dương 23/07/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Ngô Thị Hồng Giang 29/04/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Lê Ngọc Hải 10/03/1985 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Trường Hân 02/01/1982 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Đỗ Gioan Hảo 03/04/1976 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Hảo 27/09/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Đoàn Ngọc Minh Hương 13/04/1989 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Thế Khoa 15/04/1993 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Phạm Trần Khoa 01/01/1982 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thanh Lâm 08/04/1972 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Bá Duy Linh 10/02/1990 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Thị Tuyết Mai 12/02/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Vân Diễm My 25/03/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Thúy Quỳnh My 14/11/1988 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Thế Nam 24/07/1977 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Võ Thị Kim Ngân 22/03/1993 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Bùi Minh Nghĩa 06/06/1982 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Võ Thị Ánh Nguyệt 07/08/1976 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Nhiễn 06/08/1978 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Thị Lan Nhung 20/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Kiều Oanh 15/02/1977 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Mai Thoại Diễm Phương 31/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Vũ Mai Phương 26/12/1990 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Đoàn Minh Phương 01/12/1997 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Lượng Văn Quốc 10/11/1982 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Duy Quyên 03/01/1990 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Võ Xuân Thể 28/12/1970 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Hải Minh Thư 06/03/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Võ Trường Thịnh 12/10/1996 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Thúy 28/06/1989 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Lưu Thanh Thủy 13/01/1976 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Vũ Thị Tình 02/10/1979 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Thị Minh Trâm 10/12/1972 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Lê Thị Thanh Trang 25/11/1976 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Tiêu Vân Trang 02/06/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Minh Triết 06/01/1970 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Hoàng Văn Trung 29/05/1982 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trần Quốc Tuấn 12/10/1966 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Nguyễn Sơn Tùng 29/10/1975 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
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  Nguyễn Thị Hồng Vân 30/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Trương Thị Thúy Vân 29/05/1982 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

  Hồ Thị  Thảo Nguyên 10/01/1989 Nữ   Đại học Quản trị kinh doanh 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V      

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII      

  Nguyễn Văn Hân 01/07/1987 Nam   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Nguyễn Thị Châu Ngân 01/01/1979 Nữ   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Lê Xuân Quỳnh Anh 13/02/1982 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Trần Thúy Trâm Anh 07/09/1995 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Vũ Vân Anh 16/09/1988 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Võ Thị Hoa Cảnh 22/11/1989 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Nguyễn Thị Công Dung 15/04/1972 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Hà Thành Thảo Em 10/04/1987 Nam   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Trần Duy Khiêm 28/06/1991 Nam   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Nguyễn Thị Liên 28/09/1990 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Trần Khánh Linh 11/04/1997 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Nguyễn Thị Bội Ngọc 27/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Nguyễn Thị Nhân 19/11/1974 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Bùi Thị Nhi 03/08/1977 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Lưu Nguyễn Trầm Nhung 19/10/1990 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Lê Triệu Đông Phương 20/09/1995 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Đặng Thị Minh Thanh 25/05/1989 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Đặng Nguyễn Phương Thảo 08/06/1987 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Huỳnh Nguyên Thư 25/10/1988 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Đặng Thị Ngọc Trinh 06/07/1987 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

  Lê Thị Thanh Trúc 31/10/1976 Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

 Huỳnh Thế Nguyễn 12/03/1978 Nam   Tiến sĩ Kinh tế 

  Đoàn Ngọc Phúc 17/06/1975 Nam   Tiến sĩ Kinh tế 

  Nguyễn Trung Đông 14/04/1980 Nam   Thạc sĩ Kinh tế 

  Ngô Thị Duyên 05/09/1988 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

  Nguyễn Bá Thanh 14/02/1976 Nam   Thạc sĩ Kinh tế 

  Trần Thị Thảo 14/06/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

  Hồ Thị Thanh Trúc 16/02/1989 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

  Hoàng Thị Xuân 18/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

  Nguyễn Gia Ninh 16/11/1982 Nam   Tiến sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

  Nguyễn Thạnh Vượng 29/04/1969 Nam   Tiến sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

  Trương Quốc Dũng 01/01/1972 Nam   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
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  Phạm Huỳnh Đăng Khoa 02/02/1989 Nam   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

  Trương Thị Thu Lành 21/08/1989 Nữ   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

  Phan Thanh Vịnh 10/02/1978 Nam   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

  Nguyễn Huy Hoàng 28/12/1964 Nam   Tiến sĩ Toán kinh tế 

  Nguyễn Đức Bằng 26/02/1981 Nam   Thạc sĩ Toán kinh tế 

  Vũ Anh Linh Duy 23/01/1979 Nam   Thạc sĩ Toán kinh tế 

 Nguyễn Văn Phong 23/07/1980 Nam   Thạc sĩ Toán kinh tế 

  Vũ Thu Hiền 06/09/1977 Nữ   Tiến sĩ Quản trị khách sạn 

  Đoàn Thanh Tịnh 28/05/1975 Nam   Tiến sĩ Quản trị khách sạn 

  Lê Thị Lan Anh 17/01/1977 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Nguyễn Văn Bình 15/11/1973 Nam   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Phạm Thị Ngọc Dung 29/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Trần Trọng Hiếu 04/06/1966 Nam   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Hồ Thị Thu Hồng 13/08/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Trương Xuân Hương 23/07/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Phùng Vũ Bảo Ngọc 08/01/1989 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Chu Quang Phê 01/03/1980 Nam   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Nguyễn Phạm Hạnh Phúc 24/04/1988 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Trần Thanh San 29/03/1970 Nam   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Phạm Thị Kim Thanh 02/01/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Trần Thị Nguyệt Tú 17/04/1988 Nữ   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Đặng Văn Út 19/12/1975 Nam   Thạc sĩ Quản trị khách sạn 

  Nguyễn Thị Diễm Kiều 08/08/1986 Nữ   Tiến sĩ 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

  Lê Thị Mỹ Hạnh 03/08/1974 Nữ   Thạc sĩ 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

  Hà Kim Hồng 08/10/1979 Nữ   Thạc sĩ 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 26 

4 Khối ngành IV  

5 Khối ngành V  

6 Khối ngành VI  

7 Khối ngành VII 30 

Ghi chú: số liệu cập nhật đến 31/6/2023. 


